
CHƯƠNG XI 32. TƯƠNG ƯNG THẦN MÂY 
I. Chủng Loại (S.iii,254) 
1-2) Trú ở Sàvatthi... 
3) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về chư Thiên thuộc loại thần mây. Hãy lắng 
nghe. 
4) -- Này các Tỷ-kheo, thế nào là chư Thiên thuộc loại thần mây? Có chư Thiên, này các Tỷ-
kheo, thuộc 
loại mây lạnh. Có chư Thiên, này các Tỷ-kheo, thuộc loại mây nóng. Có chư Thiên, này các 
Tỷ-kheo, 
thuộc loại mây sấm. Có chư Thiên, này các Tỷ-kheo, thuộc loại mây gió. Có chư Thiên, này 
các Tỷ- 
kheo, thuộc loại mây mưa. 
5) Như vậy, này các Tỷ-kheo, họ được gọi là chư Thiên thuộc loại thần mây. 
II. Thiện Hành (S.iii,254) 
1-3) Nhân duyên ở Sàvatthi... 
Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 
-- Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây, có loại (chúng sanh), sau khi thân hoại mạng 
chung, 
được sanh cọng trú với chư Thiên thuộc loại thần mây? 
4) -- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có loại (chúng sanh) làm thiện hạnh về thân, làm thiện hạnh về 
lời nói, 
làm thiện hạnh về ý. Họ được nghe như sau: "Chư Thiên thuộc loại thần mây được thọ mạng 
lâu dài, 
nhan sắc thù thắng, hưởng thọ nhiều lạc". 
5) Họ suy nghĩ như sau: "Ôi mong rằng, sau khi thân hoại mạng chung, chúng ta được sanh 
cọng trú với 
chư Thiên thuộc loại thần mây!" Sau khi thân hoại mạng chung, loại (chúng sanh) ấy được 
sanh cọng trú 
với chư Thiên thuộc loại thần mây. 
6) Do nhân này, do duyên này, này Tỷ-kheo, ở đây, có loại (chúng sanh), sau khi thân hoại 
mạng chung, 
được sanh cọng trú với chư Thiên thuộc loại thần mây. 
III. Ủng Hộ Bố Thí (S.iii,254) 
1-3) Nhân duyên ở Sàvatthi... 
Ngồi xuống một bên, vị Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 
-- Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây, có loại (chúng sanh), sau khi thân hoại mạng 
chung, 
được sanh cọng trú với chư Thiên thuộc loại thần mây lạnh? 
4) -- Ở đây, này Tỷ-kheo, có loại (chúng sanh) làm thiện hạnh về thân, làm thiện hạnh về lời 
nói, làm 
thiện hạnh về ý. Họ được nghe như sau: "Chư Thiên thuộc loại thần mây lạnh được thọ mạng 
lâu dài, 
nhan sắc thù thắng, hưởng thọ nhiều lạc". 
5) Họ suy nghĩ như sau: "Ôi mong rằng, sau khi thân hoại mạng chung, chúng ta được sanh 
cọng trú với 
chư Thiên thuộc loại thần mây lạnh!" 
Họ bố thí đồ ăn... Họ bố thí đèn dầu. Sau khi thân hoại mạng chung, họ được sanh cọng trú 
với chư 
Thiên thuộc loại thần mây lạnh. 



6) Do nhân này, do duyên này, này Tỷ-kheo, ở đây, một loại (chúng sanh), sau khi thân hoại 
mạng 
chung, được sanh cọng trú chư Thiên thuộc loại thần mây lạnh. 
IV-VII. Ủng Hộ Bố Thí (2-5) (S.iii,256) 
(Như kinh trên, chỉ khác là "chư Thiên thuộc loại thần mây khác như thần mây nóng" ... "thần 
mây 
mưa"). 
VIII. Lạnh 1-3) Nhân duyên ở Sàvatthi... 
Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 
-- Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, có khi trời lạnh? 
4) -- Này Tỷ-kheo, có chư Thiên được gọi là thần mây lạnh. Khi chư Thiên ấy suy nghĩ: 
"Chúng ta hãy 
sống, hoan hỉ với tự thân". Tùy theo tâm nguyện của họ, trời lạnh. 
5) Do nhân này, do duyên này, này Tỷ-kheo, có khi trời lạnh. 
IX. Trời Nóng (S.iii,256) 
(Như kinh trên, chỉ khác .... "ở đây là trời nóng và thuộc chư Thiên thuộc loại mây nóng"). 
X. Trời Sấm (Như kinh trên, chỉ khác ... "ở đây là trời sấm và thuộc chư Thiên loại mây sấm"). 
XI. Trời Gió (Như kinh trên, chỉ khác ... "ở đây trời gió và thuộc chư Thiên loại mây gió"). 
XII. Trời Mưa (Như kinh trên, chỉ khác ... "ở đây trời mưa và thuộc chư Thiên loại mây mưa"). 
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